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Ghi chú

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học

5 02/10 - 05/11/23 NGÔ THỊ HÀ 1,2,3,4 A.102

6 04/12 - 14/01/24 NGÔ THỊ HÀ 1,2,3,4 A.102

1 15/01 - 21/01/24 NGÔ THỊ HÀ 2

5 02/10 - 05/11/23 ĐÀO THỊ THÙY LINH 1,2,3,4 A.103

6 04/12 - 14/01/24 ĐÀO THỊ THÙY LINH 1,2,3,4 A.103

1 15/01 - 21/01/24 ĐÀO THỊ THÙY LINH 2

5 02/10 - 05/11/23 NGÔ THỊ HÀ 6,7,8,9 A.102

6 04/12 - 14/01/24 NGÔ THỊ HÀ 6,7,8,9 A.102

1 15/01 - 21/01/24 NGÔ THỊ HÀ 6

5 02/10 - 05/11/23 ĐÀO THỊ THÙY LINH 6,7,8,9 A.103

6 04/12 - 14/01/24 ĐÀO THỊ THÙY LINH 6,7,8,9 A.103

1 15/01 - 21/01/24 ĐÀO THỊ THÙY LINH 6

5 02/10 - 05/11/23 2,3,4,5 A.102

6 04/12 - 14/01/24 2,3,4,5 A.102

1 15/01 - 21/01/24 2 A.102

5 02/10 - 05/11/23 ĐINH THỊ HOÀI LY 2,3,4,5 A.103

6 04/12 - 14/01/24 ĐINH THỊ HOÀI LY 2,3,4,5 A.103

1 15/01 - 21/01/24 ĐINH THỊ HOÀI LY 2 A.103

5 02/10 - 05/11/23 ĐỖ MAI QUYÊN 6,7,8,9 A.102

6 04/12 - 14/01/24 ĐỖ MAI QUYÊN 6,7,8,9 A.102

1 15/01 - 21/01/24 ĐỖ MAI QUYÊN 7 A.102

5 02/10 - 05/11/23 ĐINH THỊ HOÀI LY 6,7,8,9 A.103

6 04/12 - 14/01/24 ĐINH THỊ HOÀI LY 6,7,8,9 A.103

1 15/01 - 21/01/24 ĐINH THỊ HOÀI LY 7 A.103

13 02/10 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 4,5 C.411

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 4,5 C.411 4,5 C.411

Số 

TC

Hình 

thức 

học

- TH: Thực hành                                                   - Phòng học A.501: Học tại nhà A - tầng 5 phòng 501

*Sáng:

- Tiết 1: 07h00 - 07h50	

- Tiết 2: 07h55 - 08h45	

- Tiết 3: 08h50 - 09h40	

- Tiết 4: 09h50 - 10h40	

- Tiết 5: 10h45 - 11h35       

 *Chiều:	

- Tiết 6: 12h30 - 13h20

- Tiết 7: 13h25 - 14h15

- Tiết 8: 14h20 - 15h10

- Tiết 9: 15h20 - 16h10

- Tiết 10: 16h15 - 17h05

3. Quy định về chữ viết tắt:

4. Thời khóa biểu:

 - Nghỉ tết dương lịch: 01/01/2024

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ngày 18 tháng 9 năm 2023 Số: 3542 /TBTKB -TĐHHN

Số 

tuần
Thời gian Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

- LTTH: Lý thuyết kết hợp thực hành                 - 1,2,3: Tiết 1,2,3 

Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

ĐH13NA1

Nhóm 1
Nghe-Nói 1 3 LT

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024

  (Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 13, sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học song bằng)

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

2. Các ngày nghỉ lễ:

- LT: Lý thuyết                                                     - TC: Tín chỉ

45

2
ĐH13NA1

Nhóm 2
Nghe-Nói 1 3 LT 45

1

LT 45

3
ĐH13NA2

Nhóm 1
Nghe-Nói 1 3 LT

ĐH13NA1

Nhóm 1
Đọc-Viết 1 3 LT

45

4
ĐH13NA2

Nhóm 2
Nghe-Nói 1 3

45

6
ĐH13NA1

Nhóm 2
Đọc-Viết 1 3 LT 45

5

LT 45

7
ĐH13NA2

Nhóm 1
Đọc-Viết 1 3 LT

ĐH13BĐS1 Pháp luật đại cương 2 LT

45

8
ĐH13NA2

Nhóm 2
Đọc-Viết 1 3

309

HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG; 

NGHIÊM THỊ THỦY
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Ghi chú

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học

Số 
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Hình 

thức 

học

Số 
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Lịch học trong tuần

Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

10 ĐH13BĐS1 Tin học đại cương 2 LTTH 39 13 02/10 - 31/12/23
NGUYỄN  THÀNH LONG; PHẠM 

THỊ HỒNG THU
1,2,3 A.701

11 ĐH13BĐS1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN XUÂN HÀO 1,2,3 C.411

12 ĐH13BĐS1 Toán cao cấp 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 ĐẶNG THỊ NGOAN 4,5 C.411

13 02/10 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 1,2,3 C.411

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 1,2,3 C.411 1,2,3 C.411

13 02/10 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 9,10 C.409

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 9,10 C.409 9,10 C.408

15 ĐH13BĐS2 Tin học đại cương 2 LTTH 39 13 02/10 - 31/12/23
NGUYỄN  THÀNH LONG; PHẠM 

THỊ HỒNG THU
6,7,8 A.702

16 ĐH13BĐS2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN XUÂN HÀO 6,7,8 M.303

13 02/10 - 31/12/23 MAI NGỌC UYÊN 6,7,8 C.409

1 08/01 - 14/01/24 MAI NGỌC UYÊN 6,7,8 C.409 6,7,8 C.408

18
ĐH13BĐS2;

ĐH13QB
Toán cao cấp 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 LÊ XUÂN HÙNG 9,10 M.303

9 02/10 - 03/12/23 TRẦN THỊ HƯỜNG 1,2,3 A.908

1 01/01 - 07/01/24 TRẦN THỊ HƯỜNG 1,2,3 A.908

9 02/10 - 03/12/23 PHẠM NGỌC THÚY 1,2,3 A.908

1 08/01 - 14/01/24 PHẠM NGỌC THÚY 1,2,3 A.908

9 02/10 - 03/12/23
NGUYỄN  THÀNH LONG; 

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
1,2,3 A.803

2 01/01 - 14/01/24
NGUYỄN  THÀNH LONG; 

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
1,2,3 A.803

1 15/01 - 21/01/24
NGUYỄN  THÀNH LONG; 

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
1,2,3 A.803 1,2,3 A.803

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 4,5 A.908 4,5 A.1007

2 01/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 4,5 A.908 4,5 A.1007

1 15/01 - 21/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 4 A.1007

9 02/10 - 03/12/23 ĐẶNG THỊ NGOAN 1,2,3 A.908

1 01/01 - 07/01/24 ĐẶNG THỊ NGOAN 1,2,3 A.908

9 02/10 - 03/12/23 ĐỖ MINH ANH 4,5 A.908 4,5 A.908

1 01/01 - 07/01/24 ĐỖ MINH ANH 4,5 A.908

1 08/01 - 14/01/24 ĐỖ MINH ANH 4,5 A.908 4,5 A.908

1 15/01 - 21/01/24 ĐỖ MINH ANH 4,5 A.908 5 A.1007

10 02/10 - 10/12/23 LÊ LAN ANH 2,3,4,5 A.701

3 11/12 - 31/12/23 LÊ LAN ANH 1,2,3,4,5 A.701

1 08/01 - 14/01/24 LÊ LAN ANH 1,2,3,4,5 A.701

26 ĐH13C1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 1,2,3 A.408

11 02/10 - 17/12/23 NGUYỄN ANH 4,5 A.408 4,5 A.408

1 18/12 - 24/12/23 NGUYỄN ANH 4 A.408

28 ĐH13C1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 1,2,3 A.408

10 02/10 - 10/12/23 PHÍ THỊ HẢI YẾN 6,7,8,9 A.701

4 11/12 - 07/01/24 PHÍ THỊ HẢI YẾN 6,7,8,9,10 A.701

30 ĐH13C2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 MAI THỊ HIỀN 6,7,8 A.408

11 02/10 - 17/12/23 NGUYỄN THỊ TRANG 9,10 A.408 9,10 A.408

1 18/12 - 24/12/23 NGUYỄN THỊ TRANG 9 A.408

32 ĐH13C2 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 MAI NGỌC UYÊN 6,7,8 A.408

10 02/10 - 10/12/23 LÊ LAN ANH 2,3,4,5 A.701

4 11/12 - 07/01/24 LÊ LAN ANH 1,2,3,4,5 A.701

13 ĐH13BĐS1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

LT 45

14 ĐH13BĐS2 Pháp luật đại cương 2 LT

ĐH13BK1 Hoá học đại cương 2 LT

30

17 ĐH13BĐS2 Triết học Mác-Lênin 3

30

20 ĐH13BK1 Pháp luật đại cương 2 LT 30

19

LT 45

21 ĐH13BK1 Tin học đại cương 2 LTTH

ĐH13BK1 Toán cao cấp 2 LT

39

22 ĐH13BK1 Tiếng Anh 1 3

30

24 ĐH13BK1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

23

LT 45

25 ĐH13C1 Tin học cơ sở 3 LTTH

ĐH13C2 Tin học cơ sở 3 LTTH

60

27 ĐH13C1 Toán cao cấp 1 3

60

31 ĐH13C2 Toán cao cấp 1 3 LT 45

29

33 ĐH13C3 Tin học cơ sở 3 LTTH 60
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Phòng 
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Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

13 02/10 - 31/12/23 VƯƠNG THÚY VÂN 1,2,3 A.306

1 08/01 - 14/01/24 VƯƠNG THÚY VÂN 1,2,3 A.306 1,2,3 A.304

11 02/10 - 17/12/23 ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN 4,5 A.306 4,5 A.410

1 18/12 - 24/12/23 ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN 4 A.306

36 ĐH13C3 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 LÊ THANH THỦY 1,2,3 A.410

10 02/10 - 10/12/23 PHÍ THỊ HẢI YẾN 6,7,8,9 A.701

4 11/12 - 07/01/24 PHÍ THỊ HẢI YẾN 6,7,8,9,10 A.701

13 02/10 - 31/12/23 VƯƠNG THÚY VÂN 6,7,8 A.203

1 08/01 - 14/01/24 VƯƠNG THÚY VÂN 6,7,8 A.203 6,7,8 A.203

11 02/10 - 17/12/23 LÊ XUÂN HÙNG 9,10 A.203 9,10 A.410

1 18/12 - 24/12/23 LÊ XUÂN HÙNG 9 A.203

40 ĐH13C4 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 6,7,8 A.410

10 02/10 - 10/12/23 PHÍ THỊ HẢI YẾN 2,3,4,5 A.701

4 11/12 - 07/01/24 PHÍ THỊ HẢI YẾN 1,2,3,4,5 A.701

13 09/10 - 07/01/24 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 1,2,3 A.210

1 08/01 - 14/01/24 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 1,2,3 A.210 1,2,3 A.501

11 09/10 - 24/12/23 PHÙNG THỊ KIM YẾN 4,5 A.501 4,5 A.501

1 25/12 - 31/12/23 PHÙNG THỊ KIM YẾN 4 A.501

12 09/10 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 1,2,3 A.501

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 4,5 A.501

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 1,2,3 A.501 4,5 A.501 4,5 A.501

10 02/10 - 10/12/23 LÊ LAN ANH 6,7,8,9 A.701

4 11/12 - 07/01/24 LÊ LAN ANH 6,7,8,9,10 A.701

12 02/10 - 24/12/23 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 6,7,8 A.502

1 25/12 - 31/12/23 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 6,7,8,9 A.502

1 01/01 - 07/01/24 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 6,7,8,9,10 A.502

11 02/10 - 17/12/23 ĐẶNG THỊ NGOAN 9,10 A.502 9,10 A.502

1 18/12 - 24/12/23 ĐẶNG THỊ NGOAN 9,10 A.502 9,10 A.502

48 ĐH13C6 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 LÊ THANH THỦY 6,7,8 A.502

10 02/10 - 10/12/23
NGUYỄN NGỌC KHẢI;

TRẦN MINH THẮNG
2,3,4,5 A.702

4 11/12 - 07/01/24
NGUYỄN NGỌC KHẢI;

TRẦN MINH THẮNG
1,2,3,4,5 A.702

50 ĐH13C7 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24
HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG; 

LÂM THỊ THU PHƯƠNG
1,2,3 A.310

11 02/10 - 17/12/23 PHÙNG THỊ KIM YẾN 4,5 A.310 4,5 A.504

1 18/12 - 24/12/23 PHÙNG THỊ KIM YẾN 4 A.310

52 ĐH13C7 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGÔ QUANG DUY 1,2,3 A.504

7 02/10 - 19/11/23
NGUYỄN NGỌC KHẢI;

TRẦN MINH THẮNG
6,7,8 A.906

7 20/11 - 07/01/24
NGUYỄN NGỌC KHẢI;

TRẦN MINH THẮNG
6,7,8,9,10 A.906

1 08/01 - 14/01/24
NGUYỄN NGỌC KHẢI;

TRẦN MINH THẮNG
6,7,8,9 A.906

11 16/10 - 31/12/23 TRẦN THỊ NGỌC LAM 4,5 C.304 4,5 C.304

1 01/01 - 07/01/24 4 C.304

55 ĐH13C8 Toán cao cấp 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 LÊ THỊ HƯƠNG 1,2,3 C.304

56 ĐH13C8 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 KHUẤT THỊ NGA 1,2,3 C.401

57 ĐH13ĐA1 Hoá học đại cương 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 VŨ THỊ THU HÀ 4,5 M.203

LT 45

ĐH13C3 Toán cao cấp 1 3 LT

34 ĐH13C3 Tiếng Anh 1 3

45

37 ĐH13C4 Tin học cơ sở 3 LTTH 60

35

LT 45

38 ĐH13C4 Tiếng Anh 1 3 LT

ĐH13C5 Tin học cơ sở 3 LTTH

45

39 ĐH13C4 Toán cao cấp 1 3

60

42 ĐH13C5 Tiếng Anh 1 3 LT 45

41

LT 45

43 ĐH13C5 Toán cao cấp 1 3 LT

ĐH13C6 Tin học cơ sở 3 LTTH

45

44 ĐH13C5 Triết học Mác-Lênin 3

60

46 ĐH13C6 Tiếng Anh 1 3 LT 45

45

LTTH 60

47 ĐH13C6 Toán cao cấp 1 3 LT

ĐH13C7 Toán cao cấp 1 3 LT

45

49 ĐH13C7 Tin học cơ sở 3

45

53 ĐH13C8 Tin học cơ sở 3 LTTH 60

51

54 ĐH13C8 Tiếng Anh 1 3 LT 45
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Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

58 ĐH13ĐA1 Pháp luật đại cương 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG 4,5 C.408

10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN THỊ HUYÊN 2,3,4,5 C.406

1 11/12 - 17/12/23 NGUYỄN THỊ HUYÊN 1,2,3,4,5 C.406

60 ĐH13ĐA1 Toán cao cấp 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN TÀI HOA 1,2,3 M.203

61 ĐH13ĐA1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 LÊ THANH THỦY 1,2,3 C.408

62 ĐH13ĐA2 Pháp luật đại cương 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG 9,10 M.301

63 ĐH13ĐA2 Toán cao cấp 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 ĐÀM THANH TUẤN 6,7,8 M.303

64 ĐH13ĐA2;ĐH13QB Hoá học đại cương 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 BÙI THỊ NHA TRANG 9,10 M.303

10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN THỊ HOA 6,7,8,9 M.302

1 11/12 - 17/12/23 NGUYỄN THỊ HOA 6,7,8,9,10 M.302

66 ĐH13ĐA2;ĐH13QB Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGÔ QUANG DUY 6,7,8 M.301

9 02/10 - 03/12/23 TRẦN QUỐC VIỆT 1,2,3 C.101A

1 01/01 - 07/01/24 TRẦN QUỐC VIỆT 1,2,3 C.101A

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 1,2,3 C.101A

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 1,2,3 C.101A

9 02/10 - 03/12/23 LÊ MINH HẰNG 4,5 C.101A 4,5 C.101A

1 01/01 - 07/01/24 LÊ MINH HẰNG 4,5 C.101A 4,5 C.101A

1 08/01 - 14/01/24 LÊ MINH HẰNG 1,2,3,4,5 C.101A

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN NGỌC LINH 2,3,4,5 C.101A

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN NGỌC LINH 2,3,4,5 C.101A

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN NGỌC LINH 1,2,3,4,5 C.101A

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 2,3,4,5 C.101A

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 2,3,4,5 C.101A

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 1,2,3,4,5 C.101A

5 02/10 - 05/11/23 NGÔ THẾ ANH 6,7,8 M.304

5 04/12 - 07/01/24 NGÔ THẾ ANH 6,7,8 M.304

5 02/10 - 05/11/23 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9 M.304

5 04/12 - 07/01/24 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9 M.304

1 08/01 - 14/01/24 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9,10 M.304

5 02/10 - 05/11/23 ĐỖ MINH ANH 6,7,8,9 M.304

3 11/12 - 31/12/23 ĐỖ MINH ANH 6,7,8,9 M.304

2 08/01 - 21/01/24 ĐỖ MINH ANH 6,7,8,9 M.304

1 22/01 - 28/01/24 ĐỖ MINH ANH 6,7,8,9,10 M.304

75 ĐH13KE1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THẾ HOÀN 1,2,3 A.905

13 02/10 - 31/12/23 TRẦN TRUNG DŨNG 1,2,3 A.905

1 08/01 - 14/01/24 TRẦN TRUNG DŨNG 1,2,3 A.905 1,2,3 A.905

10 02/10 - 10/12/23 LÊ MINH HẰNG 2,3,4,5 A.905

1 11/12 - 17/12/23 LÊ MINH HẰNG 1,2,3,4,5 A.905

5 02/10 - 05/11/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.905

3 06/11 - 26/11/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.905 4,5 A.905

1 27/11 - 03/12/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.905

4 04/12 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.905 4,5 A.905

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.905

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.905 4 A.905

79 ĐH13KE2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THẾ HOÀN 6,7,8 A.306

13 02/10 - 31/12/23 NGUYỄN KIỀU ANH 6,7,8 M.204

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN KIỀU ANH 6,7,8,9 M.204 9,10 A.306

LT 45

ĐH13ĐA2;ĐH13QB Tiếng Anh 1 3 LT

59 ĐH13ĐA1 Tiếng Anh 1 3

45

67 ĐH13K Kỹ năng mềm 2 LT 30

65

LT 45

68 ĐH13K;ĐH13T Pháp luật đại cương 2 LT

ĐH13K;ĐH13T Toán cao cấp 1 3 LT

30

69 ĐH13K;ĐH13T Tiếng Anh 1 3

45

71 ĐH13K;ĐH13T Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

70

LT 45

72 ĐH13KĐ;ĐH13SH Pháp luật đại cương 2 LT

ĐH13KĐ;ĐH13SH Triết học Mác-Lênin 3 LT

30

73 ĐH13KĐ;ĐH13SH Tiếng Anh 1 3

45

76 ĐH13KE1 Quản trị học 3 LT 45

74

LT 45

77 ĐH13KE1 Tiếng Anh 1 3 LT

ĐH13KE2 Quản trị học 3 LT

45

78 ĐH13KE1 Triết học Mác-Lênin 3

4580
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10 02/10 - 10/12/23 TRIỆU THÙY HƯƠNG 6,7,8,9 A.306

1 11/12 - 17/12/23 TRIỆU THÙY HƯƠNG 6,7,8,9,10 A.306

11 02/10 - 17/12/23 MAI NGỌC UYÊN 9,10 M.204 9,10 A.306

1 18/12 - 24/12/23 MAI NGỌC UYÊN 9 M.204

13 09/10 - 07/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 1,2,3 A.408

1 08/01 - 14/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 1,2,3 A.408 1,2,3 A.408

84 ĐH13KE3 Quản trị học 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN KIỀU ANH 1,2,3 A.408

10 09/10 - 17/12/23 NGUYỄN THỊ HUYÊN 2,3,4,5 A.408

1 18/12 - 24/12/23 NGUYỄN THỊ HUYÊN 1,2,3,4,5 A.408

10 09/10 - 17/12/23 NGÔ QUANG DUY 2,3,4,5 A.301

1 18/12 - 24/12/23 NGÔ QUANG DUY 1,2,3,4,5 A.301

13 09/10 - 07/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 6,7,8 A.408

1 08/01 - 14/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 6,7,8 A.408 6,7,8 A.408

88 ĐH13KE4 Quản trị học 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THANH TÙNG 6,7,8 A.408

10 09/10 - 17/12/23 VŨ MỸ LINH 6,7,8,9 A.408

1 18/12 - 24/12/23 VŨ MỸ LINH 6,7,8,9,10 A.408

1 02/10 - 08/10/23 LÊ THANH THỦY 9,10 A.408

10 09/10 - 17/12/23 LÊ THANH THỦY 9,10 A.408 9,10 A.408

1 18/12 - 24/12/23 LÊ THANH THỦY 9,10 A.408 9 A.408

12 09/10 - 31/12/23
NGUYỄN THẾ HOÀN;

BÙI THU HÀ
1,2,3 A.410

1 01/01 - 07/01/24
NGUYỄN THẾ HOÀN;

BÙI THU HÀ
1,2,3 A.410

1 08/01 - 14/01/24
NGUYỄN THẾ HOÀN;

BÙI THU HÀ
1,2,3,4 A.410 1,2 A.410

13 09/10 - 07/01/24 NGUYỄN THANH TÙNG 1,2,3 A.410

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THANH TÙNG 3,4,5 A.410 1,2,3 A.410

10 02/10 - 10/12/23 ĐOÀN VÂN KIỀU 1,2,3,4 A.410

1 11/12 - 17/12/23 ĐOÀN VÂN KIỀU 1,2,3,4,5 A.410

11 09/10 - 24/12/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 4,5 A.410 4,5 A.410

1 25/12 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 4 A.410

12 09/10 - 31/12/23
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

BÙI THU HÀ
6,7,8 A.410

1 01/01 - 07/01/24
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

BÙI THU HÀ
6,7,8 A.410

1 08/01 - 14/01/24
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

BÙI THU HÀ
6,7,8,9 A.410 6,7 A.410

13 09/10 - 07/01/24 CHU LÂM SƠN 6,7,8 A.410

1 08/01 - 14/01/24 CHU LÂM SƠN 8,9,10 A.410 6,7,8 A.410

10 02/10 - 10/12/23 ĐOÀN VÂN KIỀU 6,7,8,9 A.410

1 11/12 - 17/12/23 ĐOÀN VÂN KIỀU 6,7,8,9,10 A.410

11 09/10 - 24/12/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 9,10 A.410 9,10 A.410

1 25/12 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 9 A.410

99 ĐH13KE7 Kinh tế vi mô 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

BÙI THU HÀ
1,2,3 A.502

100 ĐH13KE7 Quản trị học 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN TRUNG DŨNG 1,2,3 A.502

10 02/10 - 10/12/23 TRIỆU THÙY HƯƠNG 2,3,4,5 A.502

1 11/12 - 17/12/23 TRIỆU THÙY HƯƠNG 1,2,3,4,5 A.502

11 02/10 - 17/12/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 4,5 A.502 4,5 A.502

1 18/12 - 24/12/23 NGUYỄN THỊ KIM THU 4 A.502

81 ĐH13KE2 Tiếng Anh 1 3 LT 45

LT 45

82 ĐH13KE2 Triết học Mác-Lênin 3 LT

ĐH13KE3 Tiếng Anh 1 3 LT

45

83 ĐH13KE3 Kinh tế vi mô 3

45

86 ĐH13KE3 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

85

LT 45

87 ĐH13KE4 Kinh tế vi mô 3 LT

ĐH13KE4 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

89 ĐH13KE4 Tiếng Anh 1 3

45

91 ĐH13KE5 Kinh tế vi mô 3 LT 45

90

LT 45

92 ĐH13KE5 Quản trị học 3 LT

ĐH13KE5 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

93 ĐH13KE5 Tiếng Anh 1 3

45

95 ĐH13KE6 Kinh tế vi mô 3 LT 45

94

LT 45

96 ĐH13KE6 Quản trị học 3 LT

ĐH13KE6 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

97 ĐH13KE6 Tiếng Anh 1 3

45

101 ĐH13KE7 Tiếng Anh 1 3 LT 45

98

102 ĐH13KE7 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45
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103 ĐH13KE8 Kinh tế vi mô 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN ĐÌNH TRÌNH 1,2,3 C.304

11 02/10 - 17/12/23 CHU LÂM SƠN 4,5 C.304 4,5 C.304

1 18/12 - 24/12/23 CHU LÂM SƠN 4 C.304

105 ĐH13KE8 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN THỊ NGỌC LAM 1,2,3 C.407

106 ĐH13KE8 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGÔ QUANG DUY 1,2,3 C.304

8 09/10 - 03/12/23 BÙI PHƯƠNG THÚY 1,2,3 C.311

2 01/01 - 14/01/24 BÙI PHƯƠNG THÚY 1,2,3 C.311

8 09/10 - 03/12/23 BÙI THỊ THU HƯỜNG 1,2,3 C.311

2 01/01 - 14/01/24 BÙI THỊ THU HƯỜNG 1,2,3 C.311

9 02/10 - 03/12/23 TRẦN THỊ HƯƠNG 1,2,3 A.708

4 01/01 - 28/01/24 TRẦN THỊ HƯƠNG 1,2,3 A.708

1 02/10 - 08/10/23
PHẠM THỊ HỒNG QUẾ;

LÂM THỊ THU PHƯƠNG
4,5 C.311

8 09/10 - 03/12/23
PHẠM THỊ HỒNG QUẾ;

LÂM THỊ THU PHƯƠNG
4,5 C.311 4,5 C.311

2 01/01 - 14/01/24
PHẠM THỊ HỒNG QUẾ;

LÂM THỊ THU PHƯƠNG
4,5 C.311 4,5 C.311

1 15/01 - 21/01/24
PHẠM THỊ HỒNG QUẾ;

LÂM THỊ THU PHƯƠNG
1,2,3 C.311

8 09/10 - 03/12/23 BÙI PHƯƠNG THÚY 6,7,8 C.311

2 01/01 - 14/01/24 BÙI PHƯƠNG THÚY 6,7,8 C.311

8 09/10 - 03/12/23 Bùi Thị Hằng Mong 6,7,8 C.311

2 01/01 - 14/01/24 Bùi Thị Hằng Mong 6,7,8 C.311

9 02/10 - 03/12/23 TRẦN THỊ HƯƠNG 6,7,8 A.702

4 01/01 - 28/01/24 TRẦN THỊ HƯƠNG 6,7,8 A.702

1 02/10 - 08/10/23 TRẦN XUÂN HÀO 9,10 C.311

8 09/10 - 03/12/23 TRẦN XUÂN HÀO 9,10 C.311 9,10 C.311

2 01/01 - 14/01/24 TRẦN XUÂN HÀO 9,10 C.311 9,10 C.311

1 15/01 - 21/01/24 TRẦN XUÂN HÀO 6,7,8 C.311

12 02/10 - 24/12/23 VŨ THỊ THÙY DUNG 1,2,3 C.409 1,2,3 C.409

1 25/12 - 31/12/23 VŨ THỊ THÙY DUNG 1,2,3 C.411

7 02/10 - 19/11/23
LÊ THỊ THU HÀ;

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
1,2,3 C.409

6 20/11 - 31/12/23
LÊ THỊ THU HÀ;

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
1,2,3 A.708

11 02/10 - 17/12/23 TRẦN THỊ NGỌC LAM 4,5 C.409 4,5 C.409

1 18/12 - 24/12/23 TRẦN THỊ NGỌC LAM 4 C.411

11 02/10 - 17/12/23 MAI NGỌC UYÊN 4,5 C.409 4,5 C.409

1 18/12 - 24/12/23 MAI NGỌC UYÊN 4 C.411

12 02/10 - 24/12/23 VŨ THỊ THÙY DUNG 6,7,8 C.408 6,7,8 C.408

1 25/12 - 31/12/23 VŨ THỊ THÙY DUNG 6,7,8 C.408

7 02/10 - 19/11/23 PHẠM THỊ THANH THỦY 6,7,8 A.708

6 20/11 - 31/12/23 PHẠM THỊ THANH THỦY 6,7,8 A.708

11 02/10 - 17/12/23
LÊ MINH HẰNG;

TRẦN VŨ ANH
9,10 C.408 9,10 C.408

1 18/12 - 24/12/23
LÊ MINH HẰNG;

TRẦN VŨ ANH
9 C.408

11 02/10 - 17/12/23 NGÔ QUANG DUY 9,10 C.408 9,10 C.409

1 18/12 - 24/12/23 NGÔ QUANG DUY 9 C.408

LT 45

ĐH13KTTN1 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 2 LT

104 ĐH13KE8 Quản trị học 3

30

108 ĐH13KTTN1 Pháp luật đại cương 2 LT 30

107

LT 45

109 ĐH13KTTN1 Tin học đại cương 2 LTTH

ĐH13KTTN2 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 2 LT

39

110 ĐH13KTTN1 Tiếng Anh 1 3

30

112 ĐH13KTTN2 Pháp luật đại cương 2 LT 30

111

LT 45

113 ĐH13KTTN2 Tin học đại cương 2 LTTH

ĐH13LA1 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT

39

114 ĐH13KTTN2 Tiếng Anh 1 3

75

116 ĐH13LA1 Tin học đại cương 2 LTTH 39

115

LT 45

117 ĐH13LA1 Tiếng Anh 1 3 LT

ĐH13LA2 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT

45

118 ĐH13LA1 Triết học Mác-Lênin 3

75

120 ĐH13LA2 Tin học đại cương 2 LTTH 39

119

LT 45

121 ĐH13LA2 Tiếng Anh 1 3 LT 45

122 ĐH13LA2 Triết học Mác-Lênin 3
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12 02/10 - 24/12/23 PHẠM NGỌC THÚY 1,2,3 C.401 1,2,3 C.401

1 25/12 - 31/12/23 PHẠM NGỌC THÚY 4,5 C.401 1,2,3 C.401

124 ĐH13LA3 Tin học đại cương 2 LTTH 39 13 02/10 - 31/12/23
NGUYỄN THỊ HIỀN;

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
1,2,3 A.702

11 02/10 - 17/12/23 MAI THỊ HIỀN 4,5 C.401 4,5 C.401

1 18/12 - 24/12/23 MAI THỊ HIỀN 4 C.401

11 02/10 - 17/12/23 ĐỖ MINH ANH 1,2,3,4 C.401

1 18/12 - 24/12/23 ĐỖ MINH ANH 2 C.401

11 09/10 - 24/12/23
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

VÕ TRÍ QUANG
1,2,3 A.502

1 25/12 - 31/12/23
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

VÕ TRÍ QUANG
1,2,3 A.502 4,5 A.502

1 01/01 - 07/01/24
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

VÕ TRÍ QUANG
4,5 A.502

1 08/01 - 14/01/24
NGUYỄN THỊ THU HÀ;

VÕ TRÍ QUANG
1,2,3;4,5

A.502;A.5

02

128 ĐH13LQ1 Tin học đại cương 2 LTTH 39 13 09/10 - 07/01/24 ĐẶNG TRẦN CHIẾN 1,2,3 A.701

11 09/10 - 24/12/23 NGUYỄN THỊ HOA 4,5 A.502 4,5 A.502

1 25/12 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ HOA 4 A.502

13 09/10 - 07/01/24 KHUẤT THỊ NGA 1,2,3 A.502

1 08/01 - 14/01/24 KHUẤT THỊ NGA 4,5 A.502 1,2,3,4 A.502

11 09/10 - 24/12/23 ĐỖ THỊ DINH 6,7,8 A.502

1 25/12 - 31/12/23 ĐỖ THỊ DINH 6,7,8 A.502 9,10 A.502

1 01/01 - 07/01/24 ĐỖ THỊ DINH 9,10 A.502

1 08/01 - 14/01/24 ĐỖ THỊ DINH 6,7,8 A.502 7,8 A.502

132 ĐH13LQ2 Tin học đại cương 2 LTTH 39 13 02/10 - 31/12/23 ĐẶNG TRẦN CHIẾN 6,7,8 A.906

11 09/10 - 24/12/23 VƯƠNG THÚY VÂN 9,10 A.502 9,10 A.502

1 25/12 - 31/12/23 VƯƠNG THÚY VÂN 9 A.502

13 09/10 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 6,7,8 A.502

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 9,10 A.502 6,7,8,9 A.502

135 ĐH13LQ3 Kinh tế vi mô 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24
LÊ THỊ BÍCH LAN;

VÕ TRÍ QUANG
6,7,8 C.205

136 ĐH13LQ3 Tin học đại cương 2 LTTH 39 13 02/10 - 31/12/23
NGUYỄN THỊ HIỀN;

PHẠM THỊ HỒNG THU
6,7,8 A.702

11 02/10 - 17/12/23
HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG; 

PHẠM QUANG THIÊN
9,10 C.205 9,10 C.205

1 18/12 - 24/12/23
HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG; 

PHẠM QUANG THIÊN
9 C.205

138 ĐH13LQ3 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 LÊ THANH THỦY 6,7,8 C.205

3 02/10 - 22/10/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.205 4,5 C.205

1 23/10 - 29/10/23 LÊ THU THỦY 4,5 C.205

1 23/10 - 29/10/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.205

3 30/10 - 19/11/23 LÊ THU THỦY 4,5 C.205 4,5 C.205

1 20/11 - 26/11/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.205

1 20/11 - 26/11/23 LÊ THU THỦY 4,5 C.205

3 27/11 - 17/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.205 4,5 C.205

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4 C.205

140 ĐH13M1 Sinh thái học 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN BÍCH NGỌC 4,5 C.205

ĐH13LA3 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT 75

125 ĐH13LA3 Tiếng Anh 1 3 LT 45

123

LT 45

126 ĐH13LA3 Triết học Mác-Lênin 3 LT

ĐH13LQ1 Tiếng Anh 1 3 LT

45

127 ĐH13LQ1 Kinh tế vi mô 3

45

130 ĐH13LQ1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

129

LT 45

131 ĐH13LQ2 Kinh tế vi mô 3 LT

ĐH13LQ2 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

133 ĐH13LQ2 Tiếng Anh 1 3

45

137 ĐH13LQ3 Tiếng Anh 1 3 LT 45

134

139 ĐH13M1 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45
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141 ĐH13M1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRIỆU THÙY HƯƠNG 1,2,3 C.205

142 ĐH13M1 Toán cao cấp 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN ANH 1,2,3 C.205

143 ĐH13M1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ KIM THU 1,2,3 C.205

3 02/10 - 22/10/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 9,10 C.301 9,10 C.205

1 23/10 - 29/10/23 TRỊNH THỊ THỦY 9,10 C.205

1 23/10 - 29/10/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 9,10 C.301

3 30/10 - 19/11/23 TRỊNH THỊ THỦY 9,10 C.301 9,10 C.205

1 20/11 - 26/11/23 TRỊNH THỊ THỦY 9,10 C.301

1 20/11 - 26/11/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 9,10 C.205

3 27/11 - 17/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 9,10 C.301 9,10 C.205

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 9 C.301

145 ĐH13M2 Sinh thái học 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24
MAI HƯƠNG LAM;

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
9,10 C.205

146 ĐH13M2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24
HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG; 

LÂM THỊ THU PHƯƠNG
6,7,8 C.205

147 ĐH13M2 Toán cao cấp 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 LÊ THỊ HƯƠNG 6,7,8 C.301

148 ĐH13M2 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 6,7,8 C.205

1 02/10 - 08/10/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.301

3 09/10 - 29/10/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.301 4,5 C.301

1 30/10 - 05/11/23 LÊ THANH HUYỀN 4,5 C.301 4,5 C.301

3 06/11 - 26/11/23 LÊ THANH HUYỀN 4,5 C.301 4,5 C.301

1 27/11 - 03/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.301 4,5 C.301

2 04/12 - 17/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.301 4,5 C.301

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM ĐỨC TIẾN 4,5 C.301 4 C.301

150 ĐH13M3 Sinh thái học 2 LT 30 15 02/10 - 14/01/24
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH; 

MAI HƯƠNG LAM
4,5 C.301

151 ĐH13M3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1,2,3 C.301

152 ĐH13M3 Toán cao cấp 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG 1,2,3 C.301

12 09/10 - 31/12/23 NGÔ QUANG DUY 1,2,3 C.301

1 01/01 - 07/01/24 NGÔ QUANG DUY 4,5 C.301 1,2,3 C.301

1 08/01 - 14/01/24 NGÔ QUANG DUY 1,2,3,4 C.301

10 02/10 - 10/12/23 LÊ THỊ BÍCH LAN 1,2,3,4 A.510

1 11/12 - 17/12/23 LÊ THỊ BÍCH LAN 1,2,3,4,5 A.510

11 02/10 - 17/12/23 PHẠM THỊ THÚY 4,5 M.105 4,5 A.410

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM THỊ THÚY 4 M.105

13 02/10 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1,2,3 M.105

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1,2,3 A.510

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1,2,3 M.105

157 ĐH13MK1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 1,2,3 A.410

10 02/10 - 10/12/23 LÊ THỊ BÍCH LAN 6,7,8,9 A.1002

1 11/12 - 17/12/23 LÊ THỊ BÍCH LAN 6,7,8,9,10 A.1002

11 02/10 - 17/12/23 PHẠM THỊ THÚY 9,10 C.411 9,10 C.411

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM THỊ THÚY 9 C.411

13 02/10 - 31/12/23 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 6,7,8 C.411

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 6,7,8 A.1002

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 6,7,8 C.411

161 ĐH13MK2 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 ĐỖ MINH ANH 6,7,8 C.411

10 02/10 - 10/12/23 TỐNG THỊ THU HÒA 6,7,8,9 C.304

1 11/12 - 17/12/23 TỐNG THỊ THU HÒA 6,7,8,9,10 C.304

LT 45

ĐH13M3 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT

144 ĐH13M2 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3

45

153 ĐH13M3 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

149

LT 45

154 ĐH13MK1 Kinh tế vi mô 3 LT

ĐH13MK1 Tiếng Anh 1 3 LT

45

155 ĐH13MK1 Quản trị học 3

45

158 ĐH13MK2 Kinh tế vi mô 3 LT 45

156

LT 45

159 ĐH13MK2 Quản trị học 3 LT

ĐH13MK3 Kinh tế vi mô 3 LT

45

160 ĐH13MK2 Tiếng Anh 1 3

45162
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11 02/10 - 17/12/23 PHẠM THỊ PHƯỢNG 9,10 C.401 9,10 C.304

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM THỊ PHƯỢNG 9 C.304

164 ĐH13MK3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN THỊ NGỌC LAM 6,7,8 C.401

165 ĐH13MK3 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 6,7,8 C.304

5 02/10 - 05/11/23 Vũ Thị Minh Huyền 2,3,4,5 A.204

5 04/12 - 07/01/24 Vũ Thị Minh Huyền 2,3,4,5 A.210

1 08/01 - 14/01/24 Vũ Thị Minh Huyền 1,2,3,4,5 A.210

5 02/10 - 05/11/23 KHUẤT THỊ NGA 2,3,4,5 A.204

5 04/12 - 07/01/24 KHUẤT THỊ NGA 2,3,4,5 A.204

1 08/01 - 14/01/24 KHUẤT THỊ NGA 1,2,3,4,5 A.204

5 02/10 - 05/11/23 Vũ Thị Minh Huyền 6,7,8,9 A.204

5 04/12 - 07/01/24 Vũ Thị Minh Huyền 6,7,8,9 A.202

1 08/01 - 14/01/24 Vũ Thị Minh Huyền 6,7,8,9,10 A.202

5 02/10 - 05/11/23 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 6,7,8,9 A.204

5 04/12 - 07/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 6,7,8,9 A.201

1 08/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 6,7,8,9,10 A.201

170 ĐH13QB Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 02/10 - 10/12/23
NGUYỄN THỊ LAN;

BÙI ĐẮC THUYẾT
6,7,8 M.102

171 ĐH13QĐ1 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24
NGUYỄN QUÝ

PHƯƠNG ANH
1,2,3 A.302

1 06/11 - 12/11/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 4,5 A.302

7 13/11 - 31/12/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 4,5 A.302 4,5 A.302

1 01/01 - 07/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 4,5 A.302

1 08/01 - 14/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 4,5 A.302 4,5 A.302

1 15/01 - 21/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 4,5 A.302 1,2,3,4,5 A.302

1 22/01 - 28/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 4,5 A.302

7 13/11 - 31/12/23 NGUYỄN ANH 1,2,3 A.302

3 08/01 - 28/01/24 NGUYỄN ANH 1,2,3 A.302

174 ĐH13QĐ1 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 NGUYỄN SỸ HẢI 1,2,3 A.302

175 ĐH13QĐ2 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 PHẠM NGỌC THÚY 6,7,8 A.302

1 06/11 - 12/11/23 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 9,10 A.302

7 13/11 - 31/12/23 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 9,10 A.302 9,10 A.302

1 01/01 - 07/01/24 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 9,10 A.302

1 08/01 - 14/01/24 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 9,10 A.302 9,10 A.302

1 15/01 - 21/01/24 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 9,10 A.302 6,7,8;9,10
A.302;A.3

02
1 22/01 - 28/01/24 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 9,10 A.302

7 13/11 - 31/12/23 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8 A.302

3 08/01 - 28/01/24 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8 A.302

178 ĐH13QĐ2 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 NGUYỄN SỸ HẢI 6,7,8 A.302

179 ĐH13QĐ3 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 Bùi Thị Hằng Mong 1,2,3 A.303

10 06/11 - 14/01/24 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 4,5 A.303 4,5 A.303

1 15/01 - 21/01/24 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 1,2,3,4,5 A.303

181 ĐH13QĐ3 Toán cao cấp 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG 1,2,3 A.303

182 ĐH13QĐ3 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 PHẠM THỊ TRANG 1,2,3 A.303

183 ĐH13QĐ4 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 Bùi Thị Hằng Mong 6,7,8 A.303

10 06/11 - 14/01/24 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 9,10 A.303 9,10 A.303

1 15/01 - 21/01/24 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 6,7,8,9,10 A.303

185 ĐH13QĐ4 Toán cao cấp 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ TRANG 6,7,8 A.303

186 ĐH13QĐ4 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 PHẠM THỊ TRANG 6,7,8 A.303

163 ĐH13MK3 Quản trị học 3 LT 45

LT 45

166 ĐH13NA1 Tiếng Trung 1 3 LT

ĐH13NA2 Tiếng Trung 1 3 LT

45

167 ĐH13NA1 Triết học Mác-Lênin 3

45

169 ĐH13NA2 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

168

LT 30

172 ĐH13QĐ1 Tiếng Anh 1 3 LT

ĐH13QĐ2 Tiếng Anh 1 3 LT

45

173 ĐH13QĐ1 Toán cao cấp 2

45

177 ĐH13QĐ2 Toán cao cấp 2 LT 30

176

LT 45

180 ĐH13QĐ3 Tiếng Anh 1 3 LT 45

184 ĐH13QĐ4 Tiếng Anh 1 3
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187 ĐH13QĐ5 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 NGÔ THẾ ANH 1,2,3 A.304

10 06/11 - 14/01/24
LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG; TRẦN 

VŨ ANH
4,5 A.304 4,5 A.304

1 15/01 - 21/01/24
LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG; TRẦN 

VŨ ANH
1,2,3,4,5 A.304

189 ĐH13QĐ5 Toán cao cấp 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 ĐÀM THANH TUẤN 1,2,3 A.304

190 ĐH13QĐ5 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 DƯƠNG THỊ HOÀI THU 1,2,3 A.304

191 ĐH13QĐ6 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 NGUYỄN QUÝ PHƯƠNG ANH 6,7,8 A.304

10 06/11 - 14/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 A.304 9,10 A.304

1 15/01 - 21/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 6,7,8,9,10 A.304

193 ĐH13QĐ6 Toán cao cấp 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8 A.304

194 ĐH13QĐ6 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 06/11 - 14/01/24 DƯƠNG THỊ HOÀI THU 6,7,8 A.304

11 02/10 - 17/12/23 HOÀNG NGỌC KHẮC 4,5 A.308 4,5 A.308

1 18/12 - 24/12/23 HOÀNG NGỌC KHẮC 4,5 A.308 4,5 A.308

196 ĐH13QM1 Sinh thái học 2 LT 30 10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN THẾ HƯNG 1,2,3 A.308

10 02/10 - 10/12/23
VƯƠNG THÚY VÂN; 

PHẠM QUANG THIÊN
2,3,4,5 A.308

1 11/12 - 17/12/23 VƯƠNG THÚY VÂN 1,2,3 A.308

1 11/12 - 17/12/23
VƯƠNG THÚY VÂN; PHẠM 

QUANG THIÊN
4,5 A.308

198 ĐH13QM1 Toán cao cấp 2 LT 30 10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1,2,3 A.308

1 02/10 - 08/10/23 HOÀNG THỊ HUÊ 9,10 A.308

10 09/10 - 17/12/23 HOÀNG THỊ HUÊ 9,10 A.308 9,10 A.308

1 18/12 - 24/12/23 HOÀNG THỊ HUÊ 6,7,8 A.308

200 ĐH13QM2 Sinh thái học 2 LT 30 10 02/10 - 10/12/23 MAI HƯƠNG LAM 6,7,8 A.308

10 02/10 - 10/12/23 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9 A.308

1 11/12 - 17/12/23 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8;9,10
A.308;A.3

08
202 ĐH13QM2 Toán cao cấp 2 LT 30 10 09/10 - 17/12/23 NGUYỄN VĂN MINH 6,7,8 A.308

10 02/10 - 10/12/23 BÙI THỊ THU TRANG 4,5 A.310 4,5 A.310

1 11/12 - 17/12/23 BÙI THỊ THU TRANG 4,5 A.310 1,2,3 A.310

204 ĐH13QM3 Sinh thái học 2 LT 30 10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN THỊ THU NHẠN 1,2,3 A.310

10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 2,3,4,5 A.310

1 11/12 - 17/12/23 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 1,2,3 A.310 4,5 A.310

206 ĐH13QM3 Toán cao cấp 2 LT 30 10 09/10 - 17/12/23 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1,2,3 A.310

1 02/10 - 08/10/23 PHẠM HỒNG TÍNH 9,10 A.310

10 09/10 - 17/12/23 PHẠM HỒNG TÍNH 9,10 A.310 9,10 A.310

1 18/12 - 24/12/23 PHẠM HỒNG TÍNH 6,7,8 A.310

208 ĐH13QM4 Sinh thái học 2 LT 30 10 02/10 - 10/12/23 BÙI THỊ NƯƠNG 6,7,8 A.310

10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 6,7,8,9 A.310

1 11/12 - 17/12/23 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 6,7,8 A.310 9,10 A.310

210 ĐH13QM4 Toán cao cấp 2 LT 30 10 09/10 - 17/12/23 ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN 6,7,8 A.310

11 02/10 - 17/12/23 TỐNG THỊ THU HÒA 4,5 A.501 4,5 A.501

1 18/12 - 24/12/23 TỐNG THỊ THU HÒA 4 A.501

10 02/10 - 10/12/23 TRẦN VĂN HẢI 2,3,4,5 A.501

1 11/12 - 17/12/23 TRẦN VĂN HẢI 1,2,3,4,5 A.501

213 ĐH13QTDL1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 MAI THỊ HIỀN 1,2,3 A.501

214 ĐH13QTDL1 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 ĐỖ MINH ANH 1,2,3 A.501

ĐH13QĐ5 Tiếng Anh 1 3 LT 45

192 ĐH13QĐ6 Tiếng Anh 1 3 LT 45

188

LT 45

195 ĐH13QM1 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT

ĐH13QM2 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT

45

197 ĐH13QM1 Tiếng Anh 1 3

45

201 ĐH13QM2 Tiếng Anh 1 3 LT 45

199

LT 45

203 ĐH13QM3 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT

ĐH13QM4 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT

45

205 ĐH13QM3 Tiếng Anh 1 3

45

209 ĐH13QM4 Tiếng Anh 1 3 LT 45

207

LT 45

211 ĐH13QTDL1 Kinh tế vi mô 3 LT 45

212 ĐH13QTDL1 Quản trị học 3
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11 02/10 - 17/12/23 TỐNG THỊ THU HÒA 9,10 A.501 9,10 A.501

1 18/12 - 24/12/23 TỐNG THỊ THU HÒA 9 A.501

10 02/10 - 10/12/23 CHU LÂM SƠN 6,7,8,9 A.501

1 11/12 - 17/12/23 CHU LÂM SƠN 6,7,8,9,10 A.501

217 ĐH13QTDL2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 VŨ MỸ LINH 6,7,8 A.501

218 ĐH13QTDL2 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 ĐỖ MINH ANH 6,7,8 A.501

11 16/10 - 31/12/23
NGUYỄN THẾ HOÀN;

ĐINH MAI THANH
4,5 M.401 4,5 M.403

1 01/01 - 07/01/24
NGUYỄN THẾ HOÀN;

ĐINH MAI THANH
4 A.401

10 02/10 - 10/12/23 TRẦN VĂN HẢI 2,3,4,5 M.401

1 11/12 - 17/12/23 TRẦN VĂN HẢI 1,2,3,4,5 M.401

9 16/10 - 17/12/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 1,2,3 M.401

2 18/12 - 31/12/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 1,2,3 M.401 1,2,3 A.401

2 01/01 - 14/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 1,2,3 A.401

9 16/10 - 17/12/23 MAI NGỌC UYÊN 1,2,3 M.403

3 18/12 - 07/01/24 MAI NGỌC UYÊN 4,5 M.401 1,2,3 M.403

1 08/01 - 14/01/24 MAI NGỌC UYÊN 1,2,3 M.403

2 02/10 - 15/10/23 NGUYỄN VÂN DUNG 9,10 M.204

10 16/10 - 24/12/23 NGUYỄN VÂN DUNG 9,10 M.204 9,10 M.402

1 25/12 - 31/12/23 NGUYỄN VÂN DUNG 10 M.404

5 16/10 - 19/11/23 NGUYỄN THANH TÙNG 6,7,8,9 M.404

5 27/11 - 31/12/23 NGUYỄN THANH TÙNG 6,7,8,9 M.404

1 01/01 - 07/01/24 NGUYỄN THANH TÙNG 6,7,8,9,10 M.404

225 ĐH13QTDL4 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24
VƯƠNG THÚY VÂN;

PHẠM QUANG THIÊN
6,7,8 M.204

10 16/10 - 24/12/23 MAI NGỌC UYÊN 6,7,8 M.402

2 25/12 - 07/01/24 MAI NGỌC UYÊN 9,10 M.204 6,7,8,9 M.402

1 08/01 - 14/01/24 MAI NGỌC UYÊN 6,7,8 M.402

11 16/10 - 31/12/23 LÊ THỊ BÍCH LAN 4,5 M.204 4,5 M.403

1 01/01 - 07/01/24 LÊ THỊ BÍCH LAN 4 M.204

10 02/10 - 10/12/23 PHẠM THỊ PHƯỢNG 2,3,4,5 M.402

1 11/12 - 17/12/23 PHẠM THỊ PHƯỢNG 1,2,3,4,5 M.402

229 ĐH13QTDL5 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 TRẦN THỊ NGỌC LAM 1,2,3 M.204

5 16/10 - 19/11/23 ĐỖ MINH ANH 1,2,3 M.403

3 27/11 - 17/12/23 ĐỖ MINH ANH 1,2,3 M.403

2 18/12 - 31/12/23 ĐỖ MINH ANH 1,2,3 M.402 1,2,3 M.403

1 01/01 - 07/01/24 ĐỖ MINH ANH 1,2,3 M.403

1 08/01 - 14/01/24 ĐỖ MINH ANH 1,2,3 M.402 1,2,3 M.403

3 09/10 - 29/10/23
NGUYỄN THẾ HOÀN; 

ĐINH MAI THANH
9,10 A.501

9 30/10 - 31/12/23
NGUYỄN THẾ HOÀN; 

ĐINH MAI THANH
9,10 A.905 9,10 A.501

1 01/01 - 07/01/24
NGUYỄN THẾ HOÀN; 

ĐINH MAI THANH
9 A.905 9,10 A.501

10 09/10 - 17/12/23 TRẦN TRUNG DŨNG 6,7,8,9 A.501

1 18/12 - 24/12/23 TRẦN TRUNG DŨNG 6,7,8,9,10 A.501

233 ĐH13QTDL6 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24
TRIỆU THÙY HƯƠNG; NGUYỄN 

THỊ THANH AN
6,7,8 A.905

13 09/10 - 07/01/24 LÊ THỊ THÙY DUNG 6,7,8 A.501

ĐH13QTDL2 Kinh tế vi mô 3 LT 45

216 ĐH13QTDL2 Quản trị học 3 LT 45

215

LT 45

219 ĐH13QTDL3 Kinh tế vi mô 3 LT

ĐH13QTDL3 Tiếng Anh 1 3 LT

45

220 ĐH13QTDL3 Quản trị học 3

45

222 ĐH13QTDL3 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45

221

LT 45

223 ĐH13QTDL4 Kinh tế vi mô 3 LT

ĐH13QTDL4 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

224 ĐH13QTDL4 Quản trị học 3

45

227 ĐH13QTDL5 Kinh tế vi mô 3 LT 45

226

LT 45

228 ĐH13QTDL5 Quản trị học 3 LT

ĐH13QTDL6 Kinh tế vi mô 3 LT

45

230 ĐH13QTDL5 Triết học Mác-Lênin 3

45

232 ĐH13QTDL6 Quản trị học 3 LT 45

231

234 ĐH13QTDL6 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45
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Ghi chú

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học

Số 

TC

Hình 

thức 

học

Số 

tuần
Thời gian Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

1 08/01 - 14/01/24 LÊ THỊ THÙY DUNG 6,7,8 A.501 6,7,8 A.501

11 02/10 - 17/12/23
ĐỖ THỊ PHƯƠNG; 

VÕ TRÍ QUANG
4,5 A.601 4,5 M.104

1 18/12 - 24/12/23
ĐỖ THỊ PHƯƠNG; 

VÕ TRÍ QUANG
4 A.601

10 02/10 - 10/12/23 NGUYỄN THANH TÙNG 2,3,4,5 M.403

1 11/12 - 17/12/23 NGUYỄN THANH TÙNG 1,2,3,4,5 M.403

237 ĐH13QTDL7 Tiếng Anh 1 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ HOA 1,2,3 M.104

238 ĐH13QTDL7 Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 15 02/10 - 14/01/24 MAI NGỌC UYÊN 1,2,3 A.601

4 09/10 - 05/11/23 PHẠM THỊ NGOAN 1,2,3 A.303

5 04/12 - 07/01/24 PHẠM THỊ NGOAN 1,2,3 A.305

3 08/01 - 28/01/24 PHẠM THỊ NGOAN 1,2,3 A.305 1,2,3 A.305

5 02/10 - 05/11/23
PHẠM QUANG THIÊN; PHẠM 

THỊ HỒNG QUẾ
2,3,4,5 A.303

5 04/12 - 07/01/24
PHẠM QUANG THIÊN; PHẠM 

THỊ HỒNG QUẾ
2,3,4,5 A.305

1 08/01 - 14/01/24
PHẠM QUANG THIÊN; PHẠM 

THỊ HỒNG QUẾ
1,2,3,4,5 A.305

1 02/10 - 08/10/23 MAI NGỌC UYÊN 4,5 A.303

4 09/10 - 05/11/23 MAI NGỌC UYÊN 4,5 A.303 4,5 A.303

6 04/12 - 14/01/24 MAI NGỌC UYÊN 4,5 A.305 4,5 A.305

1 15/01 - 21/01/24 MAI NGỌC UYÊN 4 A.305 4,5 A.305

5 02/10 - 05/11/23
GIANG THỊ THU HUYỀN; 

HOÀNG THỊ THẮM
1,2,3 A.303

5 04/12 - 07/01/24
GIANG THỊ THU HUYỀN; 

HOÀNG THỊ THẮM
1,2,3 A.305

4 09/10 - 05/11/23 ĐỖ THỊ DINH 6,7,8 A.303

5 04/12 - 07/01/24 ĐỖ THỊ DINH 6,7,8 A.305

3 08/01 - 28/01/24 ĐỖ THỊ DINH 6,7,8 A.305 6,7,8 A.305

5 02/10 - 05/11/23 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9 A.303

5 04/12 - 07/01/24 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9 A.305

1 08/01 - 14/01/24 LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG 6,7,8,9,10 A.305

1 02/10 - 08/10/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 9,10 A.303

4 09/10 - 05/11/23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 9,10 A.303 9,10 A.303

6 04/12 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 9,10 A.305 9,10 A.305

1 15/01 - 21/01/24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 9 A.305 9,10 A.305

5 02/10 - 05/11/23
NGUYỄN MAI PHƯƠNG; 

TRƯƠNG PHƯƠNG HUYỀN
6,7,8 A.303

5 04/12 - 07/01/24
NGUYỄN MAI PHƯƠNG; 

TRƯƠNG PHƯƠNG HUYỀN
6,7,8 A.305

5 02/10 - 05/11/23 NGUYỄN SỸ TĨNH 1,2,3 A.304

6 04/12 - 14/01/24 NGUYỄN SỸ TĨNH 1,2,3 A.306

2 15/01 - 28/01/24 NGUYỄN SỸ TĨNH 1,2,3;4
A.306;A.3

06
4,5 A.306

5 02/10 - 05/11/23 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 2,3,4,5 A.304

5 04/12 - 07/01/24 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 2,3,4,5 A.306

1 08/01 - 14/01/24 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 1,2,3,4,5 A.306

1 02/10 - 08/10/23 LÊ THỊ THÙY DUNG 4,5 A.304

4 09/10 - 05/11/23 LÊ THỊ THÙY DUNG 4,5 A.304 4,5 A.304

6 04/12 - 14/01/24 LÊ THỊ THÙY DUNG 4,5 A.306 4,5 A.306

1 15/01 - 21/01/24 LÊ THỊ THÙY DUNG 1,2,3 A.306

LT 45

234 ĐH13QTDL6 Triết học Mác-Lênin 3 LT

ĐH13QTDL7 Quản trị học 3 LT

45

235 ĐH13QTDL7 Kinh tế vi mô 3

45

239 ĐH13QTKD1 Kinh tế vi mô 3 LT 45

236

LT 45

240 ĐH13QTKD1 Tiếng Anh 1 3 LT

ĐH13QTKD1 Tài chính - tiền tệ 2 LT

45

241 ĐH13QTKD1 Triết học Mác-Lênin 3

30

243 ĐH13QTKD2 Kinh tế vi mô 3 LT 45

242

LT 45

244 ĐH13QTKD2 Tiếng Anh 1 3 LT

ĐH13QTKD2 Tài chính - tiền tệ 2 LT

45

245 ĐH13QTKD2 Triết học Mác-Lênin 3

30

247 ĐH13QTKD3 Kinh tế vi mô 3 LT 45

246

LT 45

248 ĐH13QTKD3 Tiếng Anh 1 3 LT 45

249 ĐH13QTKD3 Triết học Mác-Lênin 3
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Ghi chú

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học

Số 

TC

Hình 

thức 

học

Số 

tuần
Thời gian Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

4 09/10 - 05/11/23 TRẦN NGỌC MINH 1,2,3 A.304

6 04/12 - 14/01/24 TRẦN NGỌC MINH 1,2,3 A.306

9 02/10 - 03/12/23 CAO THỊ BÍCH NGỌC 1,2,3 A.305

2 01/01 - 14/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 1,2,3 A.308

1 15/01 - 21/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 1,2,3,4,5 A.308

1 22/01 - 28/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 4,5 A.308 4,5 A.308 1,2,3 A.308

9 02/10 - 03/12/23 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 1,2,3 A.305

2 01/01 - 14/01/24 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 1,2,3 A.308

1 15/01 - 21/01/24 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 1,2,3,4 A.308

1 22/01 - 28/01/24 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 1,2,3 A.308 1,2,3 A.308 4,5 A.308

8 09/10 - 03/12/23 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 2,3,4,5 A.305

2 01/01 - 14/01/24 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 2,3,4,5 A.308

1 15/01 - 21/01/24 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 1,2,3,4,5 A.308

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 4,5 A.305 4,5 A.305

2 01/01 - 14/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 4,5 A.308 4,5 A.308

1 15/01 - 21/01/24 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 5 A.308

9 02/10 - 03/12/23 CAO THỊ BÍCH NGỌC 6,7,8 A.305

2 01/01 - 14/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 6,7,8 A.308

1 15/01 - 21/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 6,7,8,9 A.308

1 22/01 - 28/01/24 CAO THỊ BÍCH NGỌC 9,10 A.308 9,10 A.308 9,10 A.308 9,10 A.308

8 09/10 - 03/12/23 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 6,7,8 A.305

3 01/01 - 21/01/24 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 6,7,8 A.308

1 22/01 - 28/01/24 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 6,7,8 A.308 6,7,8 A.308 6,7,8 A.308 6,7,8 A.308

8 09/10 - 03/12/23 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 6,7,8,9 A.305

2 01/01 - 14/01/24 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 6,7,8,9 A.308

1 15/01 - 21/01/24 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 6,7,8,9,10 A.308

1 02/10 - 08/10/23 ĐỖ MINH ANH 9,10 A.305

8 09/10 - 03/12/23 ĐỖ MINH ANH 9,10 A.305 9,10 A.305

2 01/01 - 14/01/24 ĐỖ MINH ANH 9,10 A.308 9,10 A.308

1 15/01 - 21/01/24 ĐỖ MINH ANH 9,10 A.308 10 A.308

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN VŨ MINH HƯƠNG 1,2,3 A.306

2 01/01 - 14/01/24 NGUYỄN VŨ MINH HƯƠNG 1,2,3 A.310

2 15/01 - 28/01/24 NGUYỄN VŨ MINH HƯƠNG 1,2,3 A.310 1,2,3 A.310

9 02/10 - 03/12/23 NGUYỄN THANH VÂN 1,2,3 A.306

2 01/01 - 14/01/24 NGUYỄN THANH VÂN 1,2,3 A.310

2 15/01 - 28/01/24 NGUYỄN THANH VÂN 4,5 A.310 1,2,3,4 A.310

9 02/10 - 03/12/23 VŨ MỸ LINH 2,3,4,5 A.306

1 01/01 - 07/01/24 VŨ MỸ LINH 2,3,4,5 A.310

1 08/01 - 14/01/24 VŨ MỸ LINH 1,2,3,4,5 A.310

9 02/10 - 03/12/23 NGÔ QUANG DUY 4,5 A.306 4,5 A.306

1 01/01 - 07/01/24 NGÔ QUANG DUY 4,5 A.310 4,5 A.310

1 08/01 - 14/01/24 NGÔ QUANG DUY 4,5 A.310

1 15/01 - 21/01/24 NGÔ QUANG DUY 5 A.310 4,5 A.310

5 02/10 - 05/11/23 HOÀNG NGỌC KHẮC 6,7,8,9 M.204

5 04/12 - 07/01/24 HOÀNG NGỌC KHẮC 6,7,8,9 M.204

1 08/01 - 14/01/24 HOÀNG NGỌC KHẮC 6,7,8,9,10 M.204

5 02/10 - 05/11/23 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8,9 M.304

5 04/12 - 07/01/24 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8,9 M.304

ĐH13QTKD3 Tài chính - tiền tệ 2 LT 30

251 ĐH13QTKS1 Kinh tế vi mô 3 LT 45

250

LT 45

252 ĐH13QTKS1 Quản trị học 3 LT

ĐH13QTKS1 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

253 ĐH13QTKS1 Tiếng Anh 1 3

45

255 ĐH13QTKS2 Kinh tế vi mô 3 LT 45

254

LT 45

256 ĐH13QTKS2 Quản trị học 3 LT

ĐH13QTKS2 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

257 ĐH13QTKS2 Tiếng Anh 1 3

45

259 ĐH13QTKS3 Kinh tế vi mô 3 LT 45

258

LT 45

260 ĐH13QTKS3 Quản trị học 3 LT

ĐH13QTKS3 Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

261 ĐH13QTKS3 Tiếng Anh 1 3

45

263 ĐH13SH Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45

262

264
ĐH13TĐ;

ĐH13KĐ
Toán cao cấp 1 3 LT 45
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Ghi chú

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học

Số 

TC

Hình 

thức 

học

Số 

tuần
Thời gian Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

Số tiếtSTT Nhóm kiểm soát Tên học phần

1 08/01 - 14/01/24 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8,9,10 M.304

5 02/10 - 05/11/23
PHẠM THỊ THANH THỦY; CAO 

THỊ THOA
6,7,8 A.902

3 11/12 - 31/12/23
PHẠM THỊ THANH THỦY; CAO 

THỊ THOA
6,7,8 A.902

1 08/01 - 14/01/24
PHẠM THỊ THANH THỦY; CAO 

THỊ THOA
6,7,8 A.902

2 15/01 - 28/01/24
PHẠM THỊ THANH THỦY; CAO 

THỊ THOA
6,7,8 A.902 6,7,8 A.902

5 02/10 - 05/11/23 LÊ THANH THỦY 6,7,8,9 M.303

5 04/12 - 07/01/24 LÊ THANH THỦY 6,7,8,9 M.303

1 08/01 - 14/01/24 LÊ THANH THỦY 6,7,8,9,10 M.303

5 02/10 - 05/11/23 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8 M.303

5 04/12 - 07/01/24 LÊ XUÂN HÙNG 6,7,8 A.303

5 02/10 - 05/11/23 LÊ THỊ THÚY HẰNG 6,7,8 M.204

5 04/12 - 07/01/24 LÊ THỊ THÚY HẰNG 6,7,8 M.204

5 02/10 - 05/11/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 M.303 9,10 M.204

1 04/12 - 10/12/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 M.204

3 11/12 - 31/12/23 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 M.303 9,10 M.204

1 01/01 - 07/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 M.204

1 08/01 - 14/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 M.303 6,7,8,9,10 M.204

1 15/01 - 21/01/24 ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 9,10 M.303

Nơi nhận: 

 - PHT Vũ Danh Tuyên (để biết);

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

 - Website Trường;

 - Lưu: VT, ĐT.SN (2)

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc giảng viên, sinh viên liên hệ thầy Đồng Sỹ Nguyên (Cán bộ phòng Đào tạo), Số điện thoại: 0968065644 để được hỗ trợ

LTTH 39

264
ĐH13TĐ;

ĐH13KĐ
Toán cao cấp 1 3 LT

ĐH13TĐ;

ĐH13TNN
Triết học Mác-Lênin 3 LT

45

265
ĐH13TĐ;

ĐH13TNN
Tin học đại cương 2

45

267 ĐH13TNN Toán cao cấp 2 LT 30

266

LT 45

268
ĐH13TNN;

ĐH13SH
Hoá học đại cương 2 LT

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Huy

30

269 ĐH13TNN;ĐH13TĐ Tiếng Anh 1 3
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